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	Các tiêu chí và tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Nhà giáo tự đánh giá xếp loại
	Khoa đánh giá, xếp loại

	
	
	Điểm đánh giá đạt được
	Tỷ lệ %
	Các minh chứng
	Điểm đánh giá đạt được
	Tỷ lệ %
	Các minh chứng

	Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn
	20
	18
	90 %
	
	10
	50%
	

	- Tiêu chuẩn 1: Trình độ chuyên môn
	12
	10
	83.33%
	
	6
	50%
	


	+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương;
	2
	2
	
	Bằng Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế chính trị
Bằng Thạc sĩ Kinh tế học
Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên
Chứng chỉ lý luận dạy học đại học
	2
	
	Bằng Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế chính trị

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ lý luận dạy học đại học

	+ Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy;
	2
	2
	
	Bằng Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế chính trị

Bằng Thạc sĩ Kinh tế học
Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	2
	
	Bằng Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế chính trị

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ bồi dưỡng GV dạy môn Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin

	+ Có kiến thức về ngành, nghề liên quan;
	2
	2
	
	Bằng Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế chính trị

Bằng Thạc sĩ Kinh tế học
Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ lý luận dạy học đại học
	2
	
	Bằng Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế chính trị

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ bồi dưỡng GV dạy môn Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin

	+ Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	2
	
	Vận dụng các kiến thức liên quan đến môn học vào bài học cho sinh viên
	0
	
	Không có minh chứng phù hợp

	+ Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	2
	
	Sử dụng PP trong giảng dạy, sơ đồ tư duy
	0
	
	Không có minh chứng phù hợp

	+ Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	0
	
	
	0
	
	Không có minh chứng phù hợp

	- Tiêu chuẩn 2:  Trình độ ngoại ngữ
	4
	4
	100.0%
	
	2
	50%
	

	+ Đối vối giáo viên, giảng viên không chuyên ngành ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

+ Đối với giáo viên, giảng viên chuyên ngành ngoại ngữ (giáo viên, giảng viên tổ Anh văn thuộc Khoa KHCB): Có trình độ ngoại ngữ Bậc 5 (C1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
	2
	2
	
	CHỨNG CHỈ B ANH VĂN
	2
	
	CHỨNG CHỈ B ANH VĂN

	+ Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	2
	2
	
	CHỨNG CHỈ B ANH VĂN
	0
	
	Không có minh chứng phù hợp

	- Tiêu chuẩn 3: Trình độ tin học
	4
	4
	100%
	
	2
	50%
	

	+ Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	2
	2
	
	Chứng chỉ A tin học
	2
	
	Chứng chỉ A tin học

	+ Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy.
	2
	2
	
	BÀI GIẢNG POWER POINT
	0
	
	Không có minh chứng phù hợp

	     Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm
	52
	44
	84.6%
	 
	 33
	 
	 


	     - Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	4
	4
	100.0%
	 
	4
	100% 
	 


	 + Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.
	2
	2
	
	Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Những NLCB của Chủ nghĩa Mác – Lê nin
	2
	
	Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Những NLCB của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

	  + Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng.
	2
	2
	
	Giảng dạy từ năm 2009 đến nay
	2 
	 
	 thời gian tham gia giảng dạy trên 12 tháng


	     - Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	12
	8
	83.33 %
	 
	 8
	 66,7%
	 

	+ Lập được kế hoạch giảng dạy môn học, mô-đun được phân công trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo của cả khóa học.
	2
	2
	
	LỊCH GIẢNG DẠY 
	2
	
	Có giáo án và lịch giảng dạy học kỳ các môn được phân công giảng dạy

	  + Soạn giáo án theo quy định, thể hiện được các hoạt động dạy và học.
	2
	2
	
	Giáo án lý thuyết 
	2
	
	Có giáo án  môn Chính trị, môn NNLCBCCNML  dạy ở Học kỳ 1

	 + Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học của chương trình môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	2
	2
	
	Giáo án lý thuyết 
	2
	
	Thể hiện trong giáo án  môn Chính trị, môn NNLCBCCNML dạy ở Học kỳ 1

	  + Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu thực hành cần thiết
	2
	2
	
	Phấn, viết, micro, tài liệu giảng dạy, máy tính, giáo án, lịch giảng dạy 
	2
	
	Phấn, viết, micro, tài liệu giảng dạy, máy tính, giáo án, lịch giảng dạy 

	  + Tự làm các thiết bị dạy học đơn giản để phục vụ giảng dạy
	2
	
	
	 
	0
	
	Không có minh chứng

	  + Chủ trì hoặc tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	2
	
	
	 
	0
	
	Không có minh chứng


	     - Tiêu chuẩn 3: Thực hiện hoạt động giảng dạy
	8
	8
	100.0%
	 
	 7
	87,5% 
	 

	 + Tổ chức dạy học phù hợp với ngành, nghề đào tạo và với từng đối tượng người học; thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy, đúng chương trình, nội dung.
	2
	2
	
	GIÁO ÁN VÀ LỊCH GIẢNG DẠY 
	2
	
	Có giáo án và lịch giảng dạy học kỳ các môn được phân công giảng dạy

	 + Thực hiện các giờ dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định
	2
	2
	
	LỊCH GIẢNG DẠY 
	1
	
	Chỉ dạy lý thuyết môn chính trị, môn NNLCBCCNML

	 + Vận dụng, kết hợp các phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, sáng tạo, phát triển năng lực tự học của người học
	2
	2
	
	 GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
	2
	
	Thể hiện trong giáo án lý thuyết môn Chính trị, môn NNLCBCCNML

	  + Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	2
	2
	
	SỬ DỤNG MÁY CHIẾU VÀ MÁY TÍNH DẠY PP
	2
	
	Sử dụng thành thạo laptop, micro, máy chiếu

	     - Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	4
	4
	100.0%
	 
	 4
	100.0% 
	 

	  + Lựa chọn và thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	2
	2
	
	CÁC BÀI KIỂM TRA 
	2
	
	Ra đề các bài kiểm tra định kỳ môn chính trị, NNLCBCCNML

	 + Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học
	2
	2
	
	 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN, TỔ TAY GIÁO VIÊN
	2
	
	GV thực hiện đánh giá theo đề cương môn học, theo quy định của phòng khảo thí và TS-ĐT với phiếu điểm đã nộp phòng TS-ĐT và sổ tay GV đã nộp khoa

	     - Tiêu chuẩn 5: Quản lý hồ sơ dạy học
	4
	4
	100.0%
	 
	 4
	100% 
	 

	  + Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học.
	2
	2
	100.0%
	HỒ SƠ CHUYÊN MÔN ĐÃ NỘP KHOA
	2
	
	Thực hiện đầy đủ các biểu mẫu quy định của nhà trường, khoa đã thực hiện kiểm tra HS chuyên môn HK1

	+ Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định
	2
	2
	100.0%
	NỘP KHOA
	2
	
	Thực hiện đúng quy định về bảo quản hồ sơ, khoa đã thực hiện kiểm tra HS chuyên môn HK1

	     - Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	4
	4
	100.0%
	 
	 0
	50% 
	 

	 + Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
	2
	2
	
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

LỊCH GIẢNG DẠY
	0
	
	Không có minh chứng

	 + Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng; chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp.
	2
	2
	
	THAM GIA BIÊN SOẠN ĐỀ TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN CHÍNH TRỊ
	0
	
	Không có minh chứng


	- Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	8
	8
	100.0%
	 
	 2
	 25%
	 

	  + Xây dựng được kế hoạch giáo dục người học thông qua giảng dạy và qua các hoạt động khác
	2
	2
	
	GIÁO ÁN 

KẾ HOẠCH GD HỌC SINH, SINH VIÊN
	2
	
	Thể hiện trong giáo án  môn Chính trị, môn NNLCBCCNML dạy ở Học kỳ 1

	  + Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua việc giảng dạy môn học, mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng.
	2
	2
	
	GIÁO ÁN 
	0
	
	

	  + Vận dụng các hiểu biết về tâm lý, giáo dục vào thực hiện hoạt động giáo dục người học
	2
	2
	
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRÊN LỚP 
	0
	
	Không có minh chứng

	  + Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định một cách chính xác, công bằng và có tác dụng giáo dục
	2
	2
	
	 SỔ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
	0
	
	Không có minh chứng

	     - Tiêu chuẩn 8: Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	4
	4
	100.0%
	 
	4 
	100%
	 

	 + Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng hiệu quả các thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học
	2
	2
	
	DANH SÁCH SINH VIÊN
	2
	
	Sổ tay GV và dùng phần mềm PMT-EMS

	  + Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác
	2
	2
	
	GIÁO DỤC TƯ CÁCH, THÁI ĐỘ, VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO SINH VIÊN 
	2
	
	GV không vi phạm đạo đức nhà giáo,  khoa chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ SV và PHHS đối với GV


	     - Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội
	4
	0
	0.0 %
	 
	 0
	0% 
	 

	  + Phối hợp với gia đình người học và cộng đồng động viên, hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của người học; góp phần huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
	2
	
	
	
	0
	
	Không có minh chứng

	  + Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng quan hệ giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cộng đồng; xây dựng phong trào học nghề lập nghiệp trong xã hội
	2
	
	
	
	0
	
	Không có minh chứng

	     Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học
	16
	12
	87.5%
	 
	 9
	56.25% 
	 

	     - Tiêu chuẩn 1: Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	8
	8
	100.0%
	 
	5
	75%
	 

	  + Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp; tham gia bồi dưỡng đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển của phòng, khoa, tổ bộ môn
	2
	2
	
	LỊCH DỰ GIỜ 

BIÊN BẢN HỌP GÓP Ý DỰ GIỜ, BIÊN BẢN HỌP TỔ
	2
	
	Tham gia dự giờ và góp ý dự giờ HK1 năm học 2017-2018  


	  + Tham gia hội giảng các cấp
	2
	2
	
	Giải nhì thao giảng cấp khoa
	0
	
	 Trong năm 2017-2018 Không có

	  + Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	2
	2
	
	Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên dạy môn những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lê nin 
	2
	
	+ Đăng ký học ngoại ngữ, 

+ Tham gia dự giờ đồng nghiệp

+ Thực hiện kế hoạch rèn luyện học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách HCM 2017-2018



	  + Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp.
	2
	2
	
	Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên dạy môn những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lê nin 

Tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị 
	1
	
	Tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị từ 2017 đến nay

	     - Tiêu chuẩn 2: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	4
	2
	50.0%
	 
	2 
	50%
	 

	  + Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp
	2
	2
	
	Kế hoạch cá nhân về giáo dục HS, SV 
	0
	
	Không có minh chứng

	  + Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh, sinh viên giỏi các cấp
	2
	0
	
	
	2
	
	

	     - Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học
	4
	2
	50.0%
	 
	 2
	50% 
	 

	  + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ
	2
	2
	
	Đã hoàn thành môn học Nghiên cứu khoa học trong chương trình đào tạo đại học, Cao học
	2
	
	Đã hoàn thành môn học Nghiên cứu khoa học trong chương trình đào tạo đại học, Cao học

	  + Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.
	2
	
	
	
	0
	
	Trong năm 2017-2018 không có tham gia

	Tổng số điểm đánh giá
	88
	74
	84%
	 
	52 
	 
	 

	Điểm quy đổi
	100
	84
	
	 
	59 
	 
	 

	Xếp loại
	
	 B
	 
	 
	 
	 
	 



Tp.HCM, ngày  14  tháng 04 năm 2018
Tp.HCM, ngày…… tháng …… năm 2018


Nhà giáo tự đánh giá
Trưởng khoa


(ký và ghi rõ họ, tên)
(ký và ghi rõ họ, tên)

Lê Thị Mai Hường
